
           200 đề thi  trắc nghiệm giáo viên THCS và THPT 

                                     Kiến thức chung   

Phần 15 

 (có đáp án) 

Hướng dẫn sử dụng: 

Sau mỗi câu hỏi là đáp án được viết cạnh, mục đích giúp các anh chị tiện để theo dõi hoặc nếu có in tài 

liệu ở dạng đen trắng vẫn có thể nhìn rõ đáp án. 

 

Đề số 141 

Câu 1: Cơ quan nào quy định hệ thống danh mục, tiêu chuẩn và mã số chức danh nghề nghiệp.

D  
a. Bộ nội vụ chủ trì 

b. Các bộ, cơ quan ngang bộ có liên quan. 

c. Bộ giáo dục và đào tạo 

d. Cả a và b 

Câu 2: Theo Luật giáo dục 2019.  Mục tiêu của giáo dục phổ thông “Nhằm trang bị kiến thức công dân” 

thuộc về của giáo dục? B  

A. Giáo dục phổ thông 

B. Giáo dục trung học phổ thông 

C. Giáo dục tiểu học 

D. Giáo dục trung học cơ sở 

Câu 3: Theo Luật giáo dục 2019. Cơ quan nào quy định chi tiết hướng nghiệp và phân luồng trong giáo 

dục theo từng giai đoạn phù hợp với nhu cầu phát triển kinh tế – xã hội? D  

A. Bộ Giáo dục và Đào tạo 

B. Nhà nước 

C. Quốc hội 

D. Chính phủ 

Câu 4: Theo Luật Viên chức 2010 và sửa đổi năm 2019. Viên chức được tuyển dụng trước ngày 01 tháng 

7 năm 2020 nhưng chưa ký kết hợp đồng làm việc không xác định thời hạn thì xử lý như thế nào?

A  
A. Tiếp tục thực hiện hợp đồng làm việc đã ký kết 

B. Chấm dứt thực hiện hợp đồng làm việc đã ký kết 



C. Cơ quan quản lý Viên chức lập hội đồng kiểm định viên chức, nếu viên chức đạt yêu cầu thì ký tiếp 

hợp đồng làm việc xác định thời hạn. Nếu Viên chức không đạt yêu cầu thì chấm dứt hợp đồng làm việc 

với viên chức đã ký 

D. Không có phương án nào đúng 

Câu 5: Theo Luật Viên chức 2010 và sửa đổi năm 2019. Hết thời gian tạm đình chỉ công tác, nếu viên 

chức không bị xử lý kỷ luật thì giải quyết như thế nào? C  

A. Được bố trí vào vị trí việc làm mới 

B. Được người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập xin lỗi bằng văn bản 

C. Được bố trí vào vị trí việc làm cũ 

D. Được thông báo trên phương tiện thông tin đại chúng là không bị xử lý kỷ luật 

Câu 6: Theo Luật Viên chức 2010 và sửa đổi năm 2019. Viên chức đang trong thời hạn xử lý kỷ luật, đang 

bị điều tra, truy tố, xét xử thì không được? D  

A. Không được bổ nhiệm. 

B. Không được biệt phái, đào tạo, bồi dưỡng 

C. Không được thôi việc 

D. Tất cả các phương án 

Câu 7: Người có quyền cho phép học sinh được miễn học môn Thể dục, môn Âm nhạc, môn Mỹ thuật 

trong chương trình giáo dục nếu gặp khó khăn trong học tập môn học nào đó do mắc bệnh mãn tính, bị 

khuyết tật, bị tai nạn hoặc bị bệnh phải điều trị là: A  

A. Hiệu trưởng; 

B. Giáo viên chủ nhiệm; 

C. Giáo viên bộ môn; 

D. Trưởng phòng Giáo dục Trung học phổ thông của Sở Giáo dục, 

Câu 8: Theo Luật Viên chức 2010 và sửa đổi năm 2019. Hình thức kỷ luật nào sau đây không phải là hình 

thức kỷ luật đối với Viên chức quản lý D  

A. Khiển trách; Cảnh cáo 

B. Buộc thôi việc. 

C. Cách chức; 

D. Giáng chức 

Câu 9: Theo Điều 29: Đơn phương chấm dứt hợp đồng làm việc quy định: Người đứng đầu đơn vị sự 

nghiệp công lập không được đơn phương chấm dứt hợp đồng với viên chức nữ đang có thai và nuôi con 

bao nhiêu tháng tuổi. C  

a. Dưới 18 tháng tuổi 

b. Dưới 24 tháng tuổi 

c. Dưới 36 tháng tuổi 

d. Dưới 12 tháng tuổi 

Câu 10: Theo Luật giáo dục 2019. Cơ sở giáo dục nào hoạt động theo nguyên tắc tự chủ về tài chính, 

thực hiện chế độ kế toán, kiểm toán, thuế, định giá tài sản và công khai tài chính theo quy định của pháp 

luật? C  

a. Cơ sở giáo dục dân lập, cơ sở giáo dục tư thục và cơ sở giáo dục công lập 

b. Cơ sở giáo dục dân lập 

c. Cơ sở giáo dục dân lập, cơ sở giáo dục tư thục 



d. Cơ sở giáo dục tư thục 

Câu 11: Cơ quan nào quy định nguyên tắc, phương pháp xác định vị trí việc làm, thẩm quyền, trình tự, 

thủ tục quyết định số lượng vị trí việc làm trong đơn vị sự nghiệp công lập. A  

a. Chính phủ 

b. Nhà nước 

c. Đảng Cộng Sản Việt Nam. 

D. Chương trình giáo dục đáp ứng yêu cầu của người học; cập nhật kiến thức, kỹ năng, chuyển giao công 

nghệ 

Câu 12: Đối với các môn học đánh giá bằng nhận xét thì xếp loại cả năm đạt yêu cầu (“Đ”) khi?

C  
A. Cả hai học kỳ xếp loại Đ hoặc học kỳ 1 xếp loại CĐ, học kỳ II xếp loại Đ. 

B. Học kỳ I xếp loại Đ, học kỳ II xếp loại CĐ. 

C. Học kỳ 1 xếp loại CĐ, học kỳ II xếp loại CĐ. 

D. Học kỳ I xếp loại CĐ, học kỳ II trên 1/2 số bài ktra được đánh giá “Đ” nhưng không có bài kiểm tra học 

kỳ. 

Câu 13: Theo Luật Giáo dục 2019. Cơ quan nào quyết định thành lập trường công lập và cho phép thành 

lập trường dân lập, trường tư thục đối với trường dự bị đại học, cao đẳng sư phạm và trường trực thuộc 

Bộ; trường mầm non, trường mẫu giáo, trường tiểu học, trường trung học cơ sở, trường trung học phổ 

thông do cơ quan đại diện ngoại giao nước ngoài, tổ chức quốc tế liên Chính phủ đề nghị

B  
A. Bộ trưởng, thủ trưởng cơ quang ngang bộ 

B. Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo 

C. Bộ trưởng Bộ ngoại giao 

D. Thủ tướng Chính phủ 

Câu 14: Điều 36 Biệt phái viên chức quy định: Biệt phái viên chức là gì? B  

a. Biệt phái viên chức là việc viên chức của đơn vị sự nghiệp công lập này được cử đi làm việc tại cơ quan 

tổ chức, đơn vị khác. 

b. Biệt phái viên chức là việc viên chức của đơn vị sự nghiệp công lập này được cử đi làm việc tại cơ 

quan tổ chức, đơn vị khác theo yêu cầu, nhiệm vụ trong một thời hạn nhất định. 

c. Biệt phái viên chức là việc viên chức của đơn vị sự nghiệp công lập này được cử đi làm việc tại cơ quan 

tổ chức, đơn vị khác theo yêu cầu của hiệu trưởng. 

d. Cả 3 đều đúng 

Câu 15: Theo Luật giáo dục 2019. Giai đoạn giáo dục cơ bản gồm cấp học nào? A  

A. Tiểu học và cấp trung học cơ sở 

B. Mầm non; tiểu học và cấp trung học cơ sở 

C. Tiểu học; cấp trung học cơ sở và trung học phổ thông 

d. Cả 4 đều đúng 

Câu 16: Theo Luật giáo dục 2019. Nhiệm vụ “Thực hiện xóa mù chữ cho người trong độ tuổi theo quy 

định của pháp luật” là nhiệm vụ của? D  

A. Nhiệm vụ của giáo dục nghề nghiệp 

B. Nhiệm vụ của giáo dục đại học 

C. Nhiệm vụ của giáo dục phổ thông 

D. Nhiệm vụ của giáo dục thường xuyên 



Câu 17: Theo Luật Viên chức 2010 và sửa đổi năm 2019. Viên chức bị cảnh cáo thì thời hạn nâng lương 

bị kéo dài bao nhiêu tháng? D  

A. 03 tháng 

B. 04 tháng 

C. 05 tháng 

D. 06 tháng 

Câu 18: Theo Luật Viên chức sửa đổi năm 2019. Hành vi vi phạm của Viên chức nào sau đây được áp 

dụng thời hiệu xử lý kỷ luật? D  

A. Viên chức là đảng viên có hành vi vi phạm đến mức phải kỷ luật bằng hình thức khai trừ. 

B. Có hành vi vi phạm quy định về công tác bảo vệ chính trị nội bộ. 

C. Có hành vi xâm hại đến lợi ích quốc gia trong lĩnh vực quốc phòng, an ninh, đối ngoại. 

D. Viên chức bị kỷ luật bằng hình thức khiển trách 

Câu 19: Theo Luật Viên chức sửa đổi 2019. Đối với hợp đồng làm việc xác định thời hạn, trước khi hết 

hạn hợp đồng làm việc 60 ngày, Ai là người ký kết tiếp hoặc chấm dứt hợp đồng làm việc với viên chức?

D  
A. Giám đốc Sở nội vụ 

B. Giám đốc Sở quản lý Viên chức 

C. Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh, huyện 

D. Người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập 

Câu 20: Theo Luật giáo dục 2019. Nhà hoạt động chính trị, xã hội có uy tín quốc tế, nhà giáo, nhà khoa 

học là người Việt Nam định cư ở nước ngoài, người nước ngoài có nhiều đóng góp cho sự nghiệp giáo 

dục và khoa học của Việt Nam được cơ sở giáo dục đại học phong tặng danh hiệu? A  

A. Tiến sĩ danh dự. 

B. Nhà giáo ưu tú danh dự 

C. Nhà giáo nhân dân danh dự. 

D. Tiến sĩ 

Câu 21: Điều 59: Quy định chuyển tiếp: “Viên chức được tuyển dụng trước ngày 1/7/2003 có các quyền, 

nghĩa vụ và được quản lý như viên chức làm việc theo hợp đồng làm việc không xác định thời hạn theo 

quy định của luật này.” Điều này đúng hay sai? A  

a. Đúng 

b. Sai 

C. ĐTB các môn từ 8,0 trở lên; không có môn học nào ĐTB dưới 5,0; các môn học đánh giá bằng nhận xét 

đạt loại Đ 

D. Điểm trung bình các môn từ 8,0 trở lên,trong đó ĐTB của 2 môn Văn, Toán Từ 8,0 trở lên; không có 

môn học nào ĐTB dưới 6,5; các môn học đánh giá bằng nhận xét đạt loại Đ 

Câu 22: Theo Luật giáo dục 2019. Cơ quan nào thực hiện phổ cập giáo dục trung học cơ sở?

D  
A. Chính phủ 

B. Quốc hội 

C. Bộ giáo dục và Đào tạo 

D. Nhà nước 

Câu 23: Điều 56: Các quy định khác liên quan đến kỉ luật viên chức: Viên chức bị khiển trách thì thời hạn 


